
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND 
 

Như Thanh, ngày      tháng   6  năm 2023 

BÁO CÁO 

Hàng tuần công tác xét nghiệm Sars - CoV- 2 

(Thực hiện Công văn số: 5889/SYT-NVY ngày 16 tháng 12 năm 2021 

của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa) 

 

Tên huyện, thị xã, thành phố:  Như Thanh 

Thời gian báo cáo: thứ 5 hàng tuần (từ ngày 15/6/2023 Đến ngày 21/6/2023). 

I. Tình hình mua sắm, sử dụng Test nhanh kháng nguyên 

TT Nội dung 
Kết quả 

trong tuần 
Nguồn kinh phí Ghi chú 

1 
Số Test nhanh kháng nguyên tồn 

kỳ trước 

0 Sở Y tế cấp   

0 UBND tỉnh cấp 
  

0 TTKSBT tỉnh Cấp  

2 Số Test nhanh kháng nguyên bổ 

sung trong tuần 
0 UBND tỉnh Cấp 

  

 

 

 

3 

Số Test nhanh kháng nguyên sử 

dụng trong tuần 

0 Sở Y tế cấp  

0 UBND tỉnh cấp  

0 TTKSBT tỉnh Cấp 
 

4 
Số Test nhanh kháng nguyên còn 

lại 

0 Sở Y tế cấp   

0 UBND tỉnh cấp 
  

 

0 TTKSBT tỉnh Cấp  

II. Kết quả công tác xét nghiệm 
 

TT Nội dung 
Kết quả 

trong tuần 

Kết quả 

cộng dồn 
Ghi chú 

1 Tổng số xét nghiệm (cả Test 

nhanh và RT-PCR) 134 153.126 

Cộng dồn từ tháng 

1/2021 đến 

21/6/2023 

 Số lượt xét nghiệm mẫu đơn 0 

 
 

 Số lượt xét nghiệm mẫu gộp 0 

 
 

 Số lượt người người được xét 0 

 
 



nghiệm 

2 Tổng số xét nghiệm RT-PCR 0 20.101 

Cộng dồn từ tháng 

1/2021 đến 

21/6/2023 

 Số mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR 0 

 

 

 Số mẫu đơn xét nghiệm RT-PCR 0 

 
 

 

Số lượt người được xét nghiệm 

RT-PCR 0 

 

 

3 Tổng số xét nghiệm Test nhanh 

kháng nguyên 134 133.025 

Cộng dồn từ tháng 

1/2021 đến 

21/6/2023 

 
Số mẫu gộp xét nghiệm Test 

nhanh kháng nguyên 0 

 

 

 Số mẫu đơn xét nghiệm Test 

nhanh kháng nguyên 0 

 

 

 Số lượt người được xét nghiệm 

Test nhanh kháng nguyên 0 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh báo cáo Sở Y tế Thanh Hóa, tổng hợp./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (B/c); 

-  Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Thường trực huyện ủy (B/c); 

- Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT, VP (01 bản). 

       KT. CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

       Lê Ngọc Hoa 



DANH SÁCH CÔNG DÂN XÉT NGHIỆM TEST NHANH SARS -COV-2 

(KHÔNG THU PHÍ) 

(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày     /6/2023 của UBND huyện Như Thanh) 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Ngày xét 

nghiệm 
Kết quả 

1 Lường Thị Bôn 1964 Hải Thanh Hải Long 15/6/2023 Dương tính 

2 Lường Thị Quang 1960 Hải Xuân Hải Long 18/6/2023 Dương tính 

3 Trương Thị Thoa 1975 Hải Thanh Hải Long 18/6/2023 Âm tính 

4 Nguyễn Thị Vân 1988 Hải Hòa Hải Long 20/6/2023 Âm tính 

5 Lê Văn Dũng 1985 Hải Hòa Hải Long 20/6/2023 Âm tính 

6 Quách Thị Thao 1991 Đồng Lớn Hải Long 20/6/2023 Âm tính 

7 Trương Xuân Sang 2016 Hải Thanh Hải Long 21/6/2023 Âm tính 

8 Vi Thị Hạnh 1991 Hải Hòa Hải Long 21/6/2023 Âm tính 

9 Lê Thị Gấm 1963 Hải Xuân Hải Long 21/6/2023 Âm tính 

10 Lô Thị Hoài 1968 Đồng Ván Thanh Kỳ 13/06/2023 Dương tính 

11 Trần Văn La 1957 Kỳ Thượng Thanh Kỳ 14/06/2023 Âm tính 

12 Vi Thị Việt 1982 Thanh Xuân Thanh Kỳ 14/06/2023 Âm tính 

13 Nguyễn Thị Niêm 1964 Thanh Trung Thanh Kỳ 14/06/2023 Âm tính 

14 Lò Minh Thuật 1973 Đồng Tiến Thanh Kỳ 14/06/2023 Âm tính 

15 Nguyễn Thị Yến 1992 Đồng Tiến Thanh Kỳ 15/06/2023 Âm tính 

16 `Vũ Trọng Vinh 2012 Bái Sim Thanh Kỳ 15/06/2023 Âm tính 

17 Quách Văn Khanh 1989 Phú sơn Phú Nhuận 05/06/2023 Dương tính 

18 Quách Văn Dào 1956 Phú sơn Phú Nhuận 07/06/2023 Âm tính 

19 Nguyễn Văn Lộc 1956 Thanh sơn Phú Nhuận 07/06/2023 Âm tính 

20 Ngô Thị Khuyên 2006 Khe sình Phú Nhuận 07/06/2023 Âm tính 

21 Nguyễn Thị Lợi 1985 Eo son Phú Nhuận 08/06/2023 Âm tính 

22 Quách Thị Vân 1985 Đồng sình Phú Nhuận 08/06/2023 Âm tính 

23 Lê Văn Trà 1979 Thanh sơn Phú Nhuận 08/06/2023 Âm tính 

24 Hà Thế Nghĩa 2014 Thôn 7 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

25 Nguyễn Thị Tình 1999 Thôn 1 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

26 Lê Văn Tùng Dương 2011 Thôn 5 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

27 Lê Thị Lành 1989 Thôn 10 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

28 Lê Hà Nam 2007 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 



STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Ngày xét 

nghiệm 
Kết quả 

29 Đặng Như Hoa 2007 Thôn 10 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

30 Trần Vũ 1946 Thôn 10 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

31 Lương Thị Thuần 1994 Thôn 11 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

32 Hoàng Thị Hồng 1987 Thôn 7 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

33 Lê Viết Ngọc Anh 2002 Thôn 4 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

34 Nguyễn tài Nhân 1959 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

35 Phạm Thị Sốt 1947 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

36 Nguyễn Văn Trường 1976 Thôn 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

37 Vi Thị Tươi 1982 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

38 Quách Thị Quỳnh 1984 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

39 Hà Thị Sen 1988 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

40 Nguyễn Thị Đào 1991 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

41 Đào Văn Nghĩa 1965 Thôn Chanh Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

42 Vi Văn Yên 1973 Mó 1 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

43 Nguyễn Tài Ca 1965 Thôn 1 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

44 Vi Văn Khánh 1970 Thôn 1 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

45 Vi Văn Huân 1986 Thôn Chanh Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

46 Quách Thị Hường 1981 Thôn 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

47 Hà Thị Lượng 1972 Thôn 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

48 Lê Viết Bảy 1981 Thôn 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

49 Hà Văn Tư 2000 Thôn Chanh Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

50 Trương Thị Hương 1996 Thôn Chanh Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

51 Bùi Thị Chiến 1960 Thôn Chanh Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

52 Quách Văn Quy 1968 Thôn 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

53 Trần Thị Lan 1976 Thôn 3 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

54 Hoàng Thị Lương 1984 Thôn 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

55 Lê Thị Nguyệt 1990 Thôn 7 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

56 Lê Văn Sinh 1990 Thôn 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

57 Lê Thị Thêm 1970 Thôn 4 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

58 Quách Thị Minh 1990 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

59 Nguyễn Văn Dũng 1979 Mó 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 



STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Ngày xét 

nghiệm 
Kết quả 

60 Nguyễn Ngọc Hưng 1975 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

61 Chu Thị Thủy 1991 Thôn 7 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

62 Hà Thị Hoài 1979 Thôn 10 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

63 Lê Quang Trung 1970 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

64 Nguyễn Văn Thuận 1981 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

65 Quách Văn Toàn 1975 Thôn 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

66 Hà Ngọc Tiến 1975 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

67 Lê Công Bình 1977 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

68 Nguyễn Thị Ngân 1984 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

69 Hà Tiến Thức 1984 Thôn Chanh Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

70 nghiêm Thị Thu 1983 Thôn 1 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

71 Phạm Thị Huyền 1988 Thôn 1 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

72 Nguyễn Thị Hiền 1958 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

73 Hà Thị Chỉnh 1960 Thôn 1 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

74 Quách Thị Trang 1994 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

75 Hà Thị Dương 1996 Bản chanh Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

76 Hà Thị Anh 1981 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

77 Hà Thị Hiên 1982 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

78 Lê Thị Bảy 1976 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

79 Quách Thành Trung 1969 Thôn 4 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

80 Cao Đình Bốn 1989 Thôn 3 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

81 Lê Thị Hằng 1990 Thôn 3 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

82 Lê Văn Thông 1970 Thôn 7 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

83 Hà Thị Duyên 1985 Mó 1 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

84 Lê Thị Tài 1963 Thôn 4 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

85 Đỗ Thị Phương 1992 Thôn 3 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

86 Quách Văn Mạnh 1984 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

87 Quách Văn Cường 1989 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

88 Hà Văn Sáu 1964 Mó 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

89 Vi Trọng Ánh 1978 Mó 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

90 Quách Văn Ái 1969 Thôn 4 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 



STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Ngày xét 

nghiệm 
Kết quả 

91 Nguyễn Công Châu 1966 Thôn 7 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

92 Nguyễn Thị Oanh 1990 Thôn 12 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

93 Nguyễn Thìn Hưng 1992 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

94 Phan Thị Thúy 1996 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

95 Hoàng Văn Nhị 1979 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

96 Lê Công Vinh 2009 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

97 Phạm Thị Hà 1981 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

98 Lê Thị Ngoan 1976 Thôn 4 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

99 Lương Văn Chung 1983 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

100 Lương Văn Hảo 1987 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

101 Vi Đình Tân 1991 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

102 Nguyễn Thị Hương 1989 Thôn 3 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

103 Quách Văn Phượng 1991 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

104 Quách Văn Lâm 1959 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

105 Lê Sỷ Toản 1968 Thôn 9 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

106 Hà Văn Toan 1949 Thôn 11 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

107 Lê Thị Loan 2002 Thôn 6 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

108 Quách Thị Tám 1964 Thôn Đông Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

109 Nguyễn Đức Lượng 1984 Thôn 3 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

110 Lê Viết lượng 1988 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

111 Nguyễn Tài Quý 1966 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

112 Lê Viết Hương 1982 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

113 Nguyễn Dăng Mạnh 1969 Thôn 12 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

114 Lê Thị Hảo 1992 Thôn 2 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

115 Phạm Thị Huệ 1968 Thôn 10 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

116 Phạm Hồng Sơn 1960 Thôn 12 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

117 Phạm Thị Vuông 1957 Thôn 10 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

118 Nguyễn Thị Nga 1960 Thôn 7 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

119 Phạm thị Minh 1980 Thôn 9 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

120 Lê Văn Toản 1992 Thôn 11 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

121 Hà Thị Tới 1986 Thôn 10 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 



STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Ngày xét 

nghiệm 
Kết quả 

122 Lương Thị Thúy 1981 Thôn 9 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

123 Lê Thị Nụ 1975 Thôn 10 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

124 Lê Thị Hướng 1987 T Mầm Non Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

125 Vi Thị Hồng 1985 T Mầm Non Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

126 Nguyễn Văn Thanh 1972 Thôn 10 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

127 Vi Thị Hồng 1977 Thôn 7 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

128 Lê Thị Hường 1974 Thôn 9 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

129 Đinh Thị Tuy 1985 Thôn 11 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

130 Lê Thế Anh 1985 Thôn 7 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

131 Lê Thị Hiếu 1981 Thôn 8 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

132 Hà Thị Trang 1987 Thôn 7 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

133 Lê Văn Thương 1981 Thôn 9 Cán Khê 19/06/2023 Âm Tính 

134 Đỗ Thị Thúy 1970 KP. Hải Tiến TT.Bến Sung 21/6/2023 Dương tính 
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